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                                                        NHÂN DANH 

      NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HỒNG BÀNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Huyền 

Các Hội thẩm nhân dân: 

          Ông Trần Ngọc Hải 

          Ông Nguyễn Minh Toàn. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị   m Vân - Th     Toà án c   Toà án 

nh n   n  u n H ng Bàng   hành  hố Hải  h ng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân    n Hồng  àng tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thị Thu - Kiểm sá  viên. 

Ngày 26  háng 11 năm 2020  ại  r  s  Toà án nhân dân  u n H ng Bàng, 

 hành  hố Hải  h ng xé  xử sơ  h m công  h i v  án hình sự sơ  h m
 
 h  l  số: 

79/2020/TLST-HS ngày 20  háng 10 năm 2020  heo Quyế  định đ   v  án r  xé  

xử số: 76/2020/QĐXXST-HS ngày 12  háng 11 năm 2020 và Thông báo  hời gi n 

m  lại  hiên     số: 30/TB-TA ngày 20  háng 11 năm 2020  đối với bị cáo: 

CNC  sinh năm 1987   ại Hải  h ng. Nơi c   rú: Số 23/103 A   h ờng B,  u n 

C   hành  hố Hải  h ng; nghề nghiệ : L o động  ự  o;  rình độ văn hoá: 09/12;   n 

 ộc: Hán; giới   nh: N m;  ôn giáo: Không;  uốc  ịch:  iệ  N m; con ông D và bà E; 

c  v  là F (đã ly hôn); c  01 con;  iền án:    01  iền án  ại Bản án số 28/2018/HS-ST 

ngày 05-6-2018 c   T   án nh n   n  u n H ng Bàng   hành  hố Hải  h ng xử  hạ  

18  háng  ù về  ội Trộm cắ   ài sản;  iền sự: Không; nh n  h n: Bản án số 

35/2020/HS-ST ngày 28-7-2020 c   T   án nh n   n huyện An D ơng   hành  hố 

Hải  h ng xử  hạ  bị cáo 24  háng  ù về  ội Trộm cắ   ài sản và Bản án số 

142/2020/HS-ST ngày 28-9-2020 c   T   án nh n   n  u n Lê  h n   hành  hố Hải 

 h ng xử  hạ  bị cáo 18  hàng  ù về  ội Trộm cắ   ài sản. Tổng h   hình  hạ  với 24 

 háng  ù  ại Bản án số 35/2020/HS-ST ngày 28-7-2020 c   T   án nh n   n huyện 

An D ơng   hành  hố Hải  h ng  buộc bị cáo  hải chấ  hành hình  hạ  chung là 42 

tháng tù  bị  ạm giữ  ừ ngày 02-6-2020  bị  ạm gi m  ừ ngày 05-6-2020; c  m  . 

- Bị hại: Bà BH; đị  chỉ: Số 101 G   h ờng H   u n I   hành  hố Hải  h ng; 

vắng m  . 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
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Theo các  ài liệu c   rong h  sơ v  án và  iễn biến  ại  hiên  òa, nội  ung v  

án đ  c   m  ắ  nh  s u: 

Khoảng 07 giờ ngày 02-6-2020, CNC điều  hiển xe mô  ô Biển  iểm soá  

15H1-309.24 đến  uán bán hàng c   bà BH  ại đị  chỉ: Số 101 G,  h ờng H,  u n 

I,  hành  hố Hải  h ng để mu   huốc lá. Khi vào trong  uán  hông  hấy  i bán 

hàng, CNC đi vào gọi nh ng  hông  hấy  i  rả lời  s u đ   hấy  rên gi ờng có 02 

điện  hoại  i động g m 01 điện  hoại  i động nhãn hiệu I hone 5s và 01 điện  hoại 

 i động nhãn hiệu HUAWEI nên đã nảy sinh   định chiếm đoạ . CNC lấy 02 điện 

 hoại trên giấu vào  úi  uần  h    r ớc bên  hải đ ng m c đi ra ngoài, điều  hiển 

xe mô  ô đi đến  uán c fe số 61 J, xã K, huyện L,  hành  hố Hải  h ng. Tại đ y, 

CNC  iế    c  hực hiện hành vi chiếm đoạ   ài sản là 01 v  bên  rong c  26.290.000 

đ ng  hì bị  ông  n xã An Đ ng  huyện An D ơng bắ   uả   ng.  

Tại  ơ  u n  ảnh sá  điều  r   ông  n huyện An D ơng, CNC  h i nh n 02 

điện  hoại này  o CNC chiếm đoạ  c   bà BH. Đến ngày 19-6-2020   ơ  u n  ảnh 

sá  điều  r   ông  n huyện An D ơng đã gi o 02 chiếc điện  hoại trên cho  ơ  u n 

 ảnh sá  điều  r   ông  n  u n H ng Bàng để giải  uyế   heo  h m  uyền. 

Tại bản Kế  lu n định giá  ài sản số 15/ĐTTS-HĐĐG ngày 22-7-2020 c   

Hội đ ng định giá  ài sản  ố   ng hình sự Ủy b n nh n   n  u n I  ế  lu n: 01 điện 

 hoại đã  u  sử   ng nhãn hiệu HUAWEI nova 2i, IMEI 1: 868735032390017, 

IMEI 2: 868735032400022, màu vàng  rị giá 1.100.000 đ ng; 01 điện  hoại đã  u  

sử   ng nhãn hiệu Iphone 5s, IMEI: 358825053344063, màu vàng  rị giá 500.000 

đ ng. Tổng  rị giá  ài sản là 1.600.000 đ ng”. 

    chứng c   v  án là 01 điện  hoại  i động nhãn hiệu I hone 5s và 01 điện 

 hoại  i động nhãn hiệu HUAWEI.  ơ  u n  ảnh sá  điều  r   ông  n  u n H ng 

Bàng đã  rả lại h i chiếc điện  hoại  rên cho bà BH. Bà  hinh  hông c n yêu cầu gì 

khác. 

Tại  áo  rạng số: 71/CT-VKSHB ngày 16-10-2020 c    iện Kiểm sá  nh n 

  n  u n H ng Bàng  ruy  ố bị cáo CNC về  ội Trộm cắ   ài sản theo  uy định  ại 

điểm b  hoản 1 Điều 173 Bộ lu   Hình sự. 

Tại phiên  oà, bị cáo khai nh n hành vi nh  nội  ung  iện  iểm sá  nh n   n 

 u n H ng Bàng đã  ruy  ố. 

Tại phiên  oà, đại diện  iện  iểm sát giữ nguyên cáo  rạng  đề nghị Hội 

đ ng xé  xử  ế   ội bị cáo về  ội Trộm cắ   ài sản theo điểm b  hoản 1 Điều 173 Bộ 

lu   Hình sự và xem xé   uy định  ại Điều 38  điểm s  hoản 1 Điều 51 Bộ lu   Hình 

sự, xử  hạ  bị cáo mức án  ừ 06  háng đến 09 tháng tù.  ăn cứ Điều 55  Điều 56 

Bộ lu   Hình sự  đề nghị Hội đ ng xé  xử  ổng h   hình  hạ   heo  uy định c   

 há  lu  . Miễn á    ng hình  hạ  bổ sung đối với bị cáo. 
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Đề nghị Hội đ ng xé  xử căn cứ vào  hoản 2 Điều 135  Điều 136 c   Bộ lu   

Tố   ng hình sự và Nghị  uyế  số: 326/2016/UBT QH14 ngày 30-12-2016 c   

UBT  Quốc Hội  buộc bị cáo  hải nộ  200.000 đ ng án  h  hình sự sơ  h m. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  
 

Trên cơ s  nội  ung v  án  căn cứ vào các  ài liệu  rong h  sơ v  án đã đ  c 

 r nh   ng  ại  hiên      Hội đ ng xé  xử nh n định nh  s u:
  

[1]  ề  ài liệu  chứng cứ Cơ  u n cảnh sá  điều  r    ông  n huyện An 

D ơng, Cơ  u n cảnh sá  điều  r    ông  n  u n H ng Bàng, Điều  r  viên   iện 

 iểm sá  nh n   n  u n H ng Bàng  Kiểm sá  viên  hu  h  ; bị cáo  ng ời  h m gi  

 ố   ng  hác cung cấ  đều  hực hiện đúng  uy định c   Bộ lu   Tố   ng hình sự. 

Quá  rình điều  r    ruy  ố và  ại  hiên      bị cáo và ng ời  h m gi   ố   ng  hác 

 hông c   hiếu nại về những chứng cứ   ài liệu đã  hu  h    cung cấ . Do đ   

những chứng cứ   ài liệu  rong v  án đều h p pháp. 

[2]  ề hành vi   uyế  định  ố   ng c   Cơ  u n cảnh sá  điều  r    ông  n 

huyện An D ơng, Cơ  u n cảnh sá  điều  r    ông  n  u n H ng Bàng  Điều  r  

viên   iện  iểm sá  nh n   n  u n H ng Bàng  Kiểm sá  viên  rong  uá  rình điều 

 r    ruy  ố đã  hực hiện đúng về  h m  uyền   rình  ự   h    c  uy định c   Bộ lu   

Tố   ng hình sự. Quá  rình điều  r  và  ại  hiên      bị cáo và ng ời  h m gi   ố   ng 

khác không có    iến ho c  hiếu nại về hành vi   uyế  định c   các cơ  u n  iến 

hành  ố   ng  ng ời  iến hành  ố   ng nh  đã nêu  rên. Do đ   các hành vi   uyế  

định  ố   ng c   các cơ  u n  iến hành  ố   ng  ng ời  iến hành  ố   ng đã  hực hiện 

đều h    há . 

 ề  ội   nh: 

[3]  ề chứng cứ xác định bị cáo c   ội: Tại  hiên      bị cáo nh n  ội nh  

cáo  rạng đã  ruy  ố. Lời  h i c   bị cáo  hù h   với lời  h i c   bị cáo  ại cơ  u n 

điều  r .  iệc nh n  ội c   bị cáo c n đ  c chứng minh bằng các biên bản ghi lời 

 h i c   bị hại  bản Kế  lu n định giá  ài sản số 15/ĐTTS-HĐĐG ngày 22-7-2020 

c   Hội đ ng định giá  ài sản  ố   ng hình sự Ủy b n nh n   n  u n I và các v   

chứng đã  hu giữ. Nh  v y  c  đ  cơ s   ế  lu n bị cáo đã c  hành vi l i   ng sơ 

h   rong việc   hi vào  rong  uán c   bị hại  hông  hấy  i  bị cáo đi vào gọi nh ng 

 hông  i  rả lời  s u đ   hấy  rên gi ờng c  02 điện  hoại  i động nh  nêu  rên  nên 

đã chiếm đoạ   ài sản c   bị hại bằng cách lấy 02 điện  hoại này giấu vào  úi  uần 

 h    r ớc bên  hải đ ng m c đi r  ngoài. Tài sản bị cáo chiếm đoạ  c   bị hại c  

giá  rị 1.600.000 đ ng. Bị cáo c  01  iền án ch   đ  c x   án   ch về  ội Trộm cắ  

 ài sản nh  nêu  rên.  ì v y, hành vi lần này c   bị cáo đã  hạm  ội Trộm cắ   ài 

sản theo điểm b  hoản 1 Điều 173 Bộ lu   Hình sự. 

[4] Hành vi c   bị cáo là nguy hiểm cho xã hội  đã x m hại đến  uyền s  

hữu về  ài sản c   ng ời  hác và g y mấ   r    ự  rị  n chung.  ì v y  việc  ruy cứu 

 rách nhiệm hình sự đối với bị cáo là cần  hiế . 
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[5]  ề  ình  iế   ăng n ng  rách nhiệm hình sự: Bị cáo  hông c   ình  iế   ăng 

n ng  rách nhiệm hình sự. 

[6]  ề nh n  h n và  ình  iết giảm nh   rách nhiệm hình sự: Tại  hiên      bị 

cáo  hành  h n  h i báo. Do đ   cần cho bị cáo h  ng  ình  iế  giảm nh   rách 

nhiệm hình sự đ  c  uy định  ại điểm s  hoản 1 Điều 51 Bộ lu   Hình sự. Bị cáo 

đã bị xử  hạ  24  háng  ù về  ội Trộm cắ   ài sản  ại Bản án số 35/2020/HS-ST ngày 

28-7-2020 c   T   án nh n   n huyện An D ơng; bị T   án nh n   n  u n Lê  h n 

xử  hạ  18  hàng  ù về  ội Trộm cắ   ài sản   ổng h   hình  hạ  với 24  háng  ù  ại 

Bản án số 35/2020/HS-ST ngày 28-7-2020 c   T   án nh n   n huyện An D ơng, 

bị cáo  hải chấ  hành hình  hạ  chung là 42  háng  ù  ại Bản án số 142/2020/HS-ST 

ngày 28-9-2020 c   T   án nh n   n  u n Lê  h n. Do bản án c   T   án nh n 

dân huyện An D ơng và Tòa án nhân dân  u n Lê Chân xé  xử s u ngày bị cáo 

 hạm  ội mới nên  hông   nh là căn cứ để xác định  ái  hạm đối với bị cáo. Đến 

n y  bản án này đã c  hiệu lực  há  lu   nên cần đ  c  ổng h   với hình  hạ  c   

bị cáo  ại bản án ngày hôm n y để buộc bị cáo  hải chấ  hành hình  hạ  chung c   

các bản án. 

[7]  ề á    ng hình  hạ  đối với bị cáo: Trên cơ s  đánh giá đầy đ    nh chấ  

và mức độ c   hành vi  hạm  ội  nh n  h n và các  ình  iế  giảm nh   rách nhiệm hình 

sự  cần xử  hạ  bị cáo mức hình  hạ   ù  hỏ  đáng; buộc bị cáo cách ly xã hội mộ   hời 

gian mới đảm bảo  rừng  rị ng ời  hạm  ội  giáo   c bị cáo    hức  u n  heo  há  lu  , 

ngăn ngừ  bị cáo  hạm  ội mới, giáo   c ng ời  hác  ôn  rọng  há  lu     h ng ngừ  

và đấu  r nh chống  ội  hạm.   

[8]  ề hình  hạ  bổ sung: Xé   hấy  bị cáo  hông c  việc làm ổn định   hông 

chứng minh đ  c bị cáo c   ài sản riêng  nên  hông á    ng hình  hạ  bổ sung đối 

với bị cáo. 

[9]  ê  rách nhiệm   n sự: 01 điện  hoại  i động nhãn hiệu I hone 5s và 01 

điện  hoại  i động nhãn hiệu HUAWEI đã  rả lại bị hại là bà BH. Bà Chinh không 

c n yêu cầu gì  hác về việc b i  h ờng  nên Hội đ ng xé  xử  hông xem xé  giải 

 uyế .  

          [10]  ề án  h : Bị cáo  hải nộ  200.000 đ ng án  h  hình sự sơ  h m. 

  ì các lẽ  rên  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 ăn cứ vào điểm b  hoản 1 Điều 173; điểm s  hoản 1 Điều 51; Điều 38   

Điều 55  Điều 56 c   Bộ lu   Hình sự; xử  hạ : CNC 09 (chín) tháng  ù về  ội 

Trộm cắ   ài sản. Tổng h   hình  hạ  với 24 (h i m ơi   )  háng  ù về  ội Trộm 

cắ   ài sản  ại Bản án số 35/2020/HS-ST ngày 28-7-2020 c   T   án nh n   n 

huyện An D ơng   hành  hố Hải  h ng và 18 (m ời  ám)  háng  ù về  ội Trộm cắ  

 ài sản  ại Bản án số 142/2020/HS-ST ngày 28-9-2020 c   T   án nh n   n  u n 

Lê  h n   hành  hố Hải  h ng  buộc bị cáo  hải chấ  hành hình  hạ  chung là 51 
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(năm m ơi mố )  háng  ù. Thời hạn chấ  hành hình  hạ   ù   nh  ừ ngày  ạm giữ  

ngày 02-6-2020. 
 

 ăn cứ vào  hoản 2 Điều 135  Điều 136 c   Bộ lu   Tố   ng hình sự và 

Nghị  uyế  c   UBT  Quốc Hội số: 326/2016/UBT QH14 ngày 30-12-2016, qui 

định về mức  hu  miễn  giảm   hu  nộ    uản l  và sử   ng án  h  và lệ  h  Toà án; 
 

Bị cáo  hải nộ  200.000 (h i  răm nghìn) đ ng án  h  hình sự sơ  h m.   

Bị cáo đ  c  uyền  háng cáo bản án  rong  hời hạn 15 ngày  ể  ừ ngày 

tuyên án  bị hại c   uyền  háng cáo bản án  rong  hời hạn 15 ngày  ể  ừ ngày nh n 

đ  c bản án ho c niêm yế  bản án./. 

Nơi nh n: 
- TAND  T  Hải  h ng; 

- VKSND TP Hải  h ng; 

-  ông  n T  Hải  h ng; 

- S  T   há  T  Hải  hòng; 

-  KSND  u n H ng Bàng; 

-  ông  n  u n H ng Bàng, 

- THA Hình sự  D n sự; 

- Bị cáo  bị hại; 

- L u:  T  h  sơ v  án. 

      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

            Nguyễn Thị Thu Huyền 

 

  

 

 

 


